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Ngày 01-06-2022
Mã lực Mã lực

(HP) (kw) H=m Q=m3/h

1 5.5           8.7            950,000      

2 6              11             1,800,000   

3 1/10 0.08 2 2 1,080,000   

4 1/6 0.1 4 2.46 1,280,000   

6 1/6 0.1 4 2.46 1,500,000   có phao 

8 1/4 0.2 4 6 1,600,000   

9 1/4 0.2 4 6 1,850,000   

10 1/4 0.2 4 6 1,860,000   Bơm nước biển

11 1/4 0.2 4 6 1,550,000   

12 1/4 0.2 4 6 1,850,000   có phao 

14 1/2 0.4 6 6 3,030,000   

15 1/2 0.4 6 6 3,320,000   có phao 

16 1/2 0.4 6 6 4,680,000   

17 1/10 0.08 2 1.98 1,470,000   Chạy 24/24h

18 1/4 0.2 4 4,8 2,080,000   Bơm Axít loãng

17 3/4 0.55 15 2 3,125,000   

18 1 0.75 30 1 3,320,000   

19 1/2 0.4 20 1.8 4,250,000   

1 1.5 1.1 50 1.8 5,940,000   bơm giếng gia đình

4 1/4 0.2 15 2 3,480,000   

5 1/2 0.4 15 3.3 4,050,000   

6 HI-200/400 1/4 0.2 15 1.32 2,841,000   HI-168

7 1/4 0.2 15 1,98 4,120,000   

8 1/2 0.4 15 3,3 4,878,000   

GHI CHÚ :
Giá trên chưa bao gồm VAT 8%

Máy bơm bảo hành 01 năm (DC,TPS, BPS bảo hành 06 tháng). Có linh kiện và phụ tùng thay thế.Giao hàng tận nơi (trong TPHCM)

ký hiệu cuối mã hàng: T(điện 380V); A(có công tắc phao); S(có lưới lọc)

Tiêu Chuẩn

Bơm Thải loại chìm sử dụng điện bình 

DC-2312/2324 12V/24V 1"

DC-3012/302412V/24V 1  1/4"

Đơn Giá 

(VND)
Ghi ChúMODEL Quy Cách

Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa , bơm ao hồ, tuần hoàn nước 

BPS-80 220V 3/4"

BPS-100 220V 1"

BPS-100A 220V 1"

BPS-200 220V 1 1/4"

BPS-200A 220V 1 1/4"

BPS-200S 220V 1 1/4"

BPS-200D 220V 1 1/4"

BPS-200DA 220V 1 1/4"

BPS-400 220V 2"

PW-381E 220V 1"

BPS-400A 220V 2"

BPS-400S 220V 2"

TPS-50 220V 3/4"

PC-500E 220V 1"

HI-200 220V 3/4"

TPS-200 220V 1 1/4"

                  Bơm dân dụng ( loại không tự động )                             

PW-251E 220V 1"

Hân Hạnh Được Hợp Tác Với Quý Khách!

NO. Hình SP

HI-400 220V 1"

PW-375E 220V 1"

Bơm đặc biệt 

BẢNG BÁO GIÁ

HOME-400 220V 1''

HI-168 220V  1"

HOME-200 220V 1''


